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NGAÂN HAØNG CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM VEÀ TAØI CHÍNH 

(Corporate Finance - CF Tests)

1. Đi u gì d i đây đ c xem nh  m t l i ích c a hình th c s  h u duy nh t c aề ướ ượ ư ộ ợ ủ ứ ở ữ ấ ủ  
m t t  ch c, công ty?ộ ổ ứ

a. C  h i r ng đ  đi vào th  tr ng t  b nơ ộ ộ ể ị ườ ư ả
b. Kh  năng không gi i h nả ớ ạ
c. Chung v  k  năng, chuyên mônề ỹ
d. L i nhu n đánh thu  ch   m t c p đ  duy nh tợ ậ ế ỉ ở ộ ấ ộ ấ

2. Nh ng đ i tác nào d i đây phân bi t chính xác nh ng đ i tác chung t  nh ng đ iữ ố ướ ệ ữ ố ừ ữ ố  
tác gi i h n trong m t công ty h u h n?ớ ạ ộ ữ ạ

a. Nh ng đ i tác chung có nhi u kinh nghi m làm vi c h nữ ố ề ệ ệ ơ
b. Nh ng đ i tác chung có m i quan h  m t thi t v i ông chữ ố ố ệ ậ ế ớ ủ
c. Nh ng đ i tác chung tùy thu c vào vi c tăng thu  lên g p đôiữ ố ộ ệ ế ấ
d. Nh ng đ i tác có kh  năng cá nhân không gi i h nữ ố ả ớ ạ

3. Trong tr ng h p c a m t t p đoàn chuyên nghi p, ườ ợ ủ ộ ậ ệ _________  có kh  năng gi iả ớ  
h n.ạ

a. Ch  có nh ng nhà chuyên nghi pỉ ữ ệ
b. Ch  có nh ng doanh nghi pỉ ữ ệ
c. Bao g m c  nh ng nhà chuyên nghi p và doanh nghi pồ ả ữ ệ ệ
d. Không ph i nh ng nhà chuyên nghi p và doanh nghi pả ữ ệ ệ

4. M t ban giám đ c đ c b u ra đ i di n cho m t t p đoàn:ộ ố ượ ầ ạ ệ ộ ậ

a. Nh ng qu n lý c p caoữ ả ấ
b. Ng i gi  ti n đ t c c (Stakeholders)ườ ữ ề ặ ọ
c. C  đông (Shareholders)ổ
d. Khách hàng

5. L i phát bi u nào d i đây phân bi t rõ ràng nh t s  khác nhau gi a tài s n th cờ ể ướ ệ ấ ự ữ ả ự  
và tài s n tài chính?ả

a. Tài s n th c có giá tr  ít h n tài s n tài chínhả ự ị ơ ả
b. Tài s n th c là tài s n h u hình còn tài s n tài chính thì khôngả ự ả ữ ả
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c. Tài s n tài chính xu t hi n trên hai b n cân đ i tài chính còn tài s n th c chả ấ ệ ả ố ả ự ỉ 
xu t hi n trên m t b n cân đ i duy nh tấ ệ ộ ả ố ấ

d. Tài s n tài chính đánh giá đ c giá tr  còn tài s n th c s  làm gi m giá trả ượ ị ả ự ẽ ả ị

6. Th  tr ng tài chính đ c s  d ng cho th ng m i:ị ườ ượ ử ụ ươ ạ

a. Bao g m c  tài s n th c và tài s n tài chínhồ ả ả ự ả
b. Bao g m nh ng hàng hóa và d ch v  đ c s n xu t ra b i m t công tyồ ữ ị ụ ượ ả ấ ở ộ
c. Ch ng khoán nh  nh ng c  phi u c a công ty IBMứ ư ữ ổ ế ủ
d. Nguyên li u thô s  d ng cho s n xu tệ ử ụ ả ấ

7. Câu nào d i đây đ c xem nh  m t quy t đ nh ngân sách t  b n?ướ ượ ư ộ ế ị ư ả

a. K  ho ch phát hành ra c  phi u th ng h n là phát hành riêng c  phi u u đãiế ạ ổ ế ườ ơ ổ ế ư
b. M t quy t đ nh m  r ng thêm dây chuy n m i cho s n ph m tr  giá 5 tri uộ ế ị ở ộ ề ớ ả ẩ ị ệ  

USD
c. Mua l i nh ng c  ph n c a c  phi u th ngạ ữ ổ ầ ủ ổ ế ườ
d. Phát hành n  trên nh ng kho n n  dài h nợ ữ ả ợ ạ

8. M c đích chung nh t c a nh ng d  án ngân sách t  b n nên là:ụ ấ ủ ữ ự ư ả

a. H  th p s  tin c y vào công ty b ng nh ng kho n nạ ấ ự ậ ằ ữ ả ợ
b. Tăng nhanh các th ng v  bán hàng cho công tyươ ụ
c. Tăng nhanh các c  phi u c a các c  ph n bên ngoài công tyổ ế ủ ổ ầ
d. Tăng nhanh tài s n, c a c i c a các c  đông c a công tyả ủ ả ủ ổ ủ

9. Thu t ng  “C  c u v n” (Capital Structure) nói đ n:ậ ữ ơ ấ ố ế

a. Ph ng th c mà trong đó m t công ty n m gi  nh ng ngu n qu  dài h nươ ứ ộ ắ ữ ữ ầ ỹ ạ
b. Kho ng th i gian c n thi t đ  tr  h t nả ờ ầ ế ể ả ế ợ
c. B t c  khi nào m t công ty đ u t  nh ng d  án ngân sách t  b nấ ứ ộ ầ ư ữ ự ư ả
d. Tài s n đ c tr ng mà công ty nên đ u t  vàoả ặ ư ầ ư

10.S  khác nhau căn b n gi a ch ng khoán bán ra  nh ng th  tr ng s  c p và thự ả ữ ứ ở ữ ị ườ ơ ấ ị 
tr ng th  c p là:ườ ứ ấ

a. S  r i ro c a ch ng khoánự ủ ủ ứ
b. Giá c a ch ng khoánủ ứ
c. Ch ng khoán phát hành đ u tiênứ ầ
d. Kh  năng l i nhu n c a vi c h p tác phát hànhả ợ ậ ủ ệ ợ
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11.Th  tr ng s  c p có th  đ c phân bi t v i th  tr ng th  c p vì trong th  tr ngị ườ ơ ấ ể ượ ệ ớ ị ườ ứ ấ ị ườ  
s  c p có bán:ơ ấ

a. Nh ng c  phi u giá tr  th pữ ổ ế ị ấ
b. Nh ng c  phi u ch a bán tr c đóữ ổ ế ư ướ
c. Ch  nh ng c  phi u c a các công ty l nỉ ữ ổ ế ủ ớ
d. Nh ng c  phi u có ti m năng sinh ra l i nhu n l n h nữ ổ ế ề ợ ậ ớ ơ

12. K  ho ch đ n bù c a qu n lý đế ạ ề ủ ả ưa ra đ  ngh  khuy n khích tài chính nh m tăng l iề ị ế ằ ợ  
nhu n hàng quý có th  t o ra cho đ i lý v n đ  nào?ậ ể ạ ạ ấ ề

a. Nh ng ng i qu n lý không tích c c vì m c đích cá nhânữ ườ ả ự ụ
b. Ban giám đ c có th  yêu c u tín d ngố ể ầ ụ
c. Nh ng l i nhu n ng n h n, không ph i dài h n tr  thành tiêu đi mữ ợ ậ ắ ạ ả ạ ở ể
d. Các nhà đ u t  mong mu n l i nhu n n đ nh, lâu dàiầ ư ố ợ ậ ổ ị

13. Trách nhi m pháp lý c a ch  s  h u đ c nh t b  gi i h n b i s  lệ ủ ủ ở ữ ộ ấ ị ớ ạ ở ố ư ng đ u tợ ầ ư 
c a h  trong công ty.ủ ọ

a. Đúng
b. Sai

14. Hình th c liên doanh trong m t t  ch c kinh doanh thứ ộ ổ ứ ư ng b  kèm theo s  phân rờ ị ự ẽ 
c a ông ch  và ngủ ủ ư i qu n lýờ ả

a. Đúng
b. Sai

15. Nh ng quy t đ nh ngân sách tữ ế ị ư b n s  d ng đ  xác đ nh làm sao đ  tăng s  ti nả ử ụ ể ị ể ố ề  
m t c n thi t cho v n đ u tặ ầ ế ố ầ ư

a. Đúng
b. Sai

16.Tài s n tài chính xu t hi n trên hai b n cân đ i tài chínhả ấ ệ ả ố

a. Đúng
b. Sai

17. Th  trị ư ng tài chính cung c p cho nh ng nhà qu n lý tài chính bao g m c  ngu nờ ấ ữ ả ồ ả ồ  
qu  dài h n và ch  đ  lỹ ạ ỗ ể ưu tr  t m th i có kh  năng l u đ ng.ữ ạ ờ ả ư ộ

a. Đúng
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b. Sai

18. Th  trị ư ng ti n t  là m t th  trờ ề ệ ộ ị ư ngờ ___________  trong khi th  trị ư ng tờ ư b n làả  
th  trị ư ng ờ ___________ .

a. Đ u tầ ư, l u đ ngư ộ
b. L u đ ng, đ u tư ộ ầ ư
c. L u đ ng, th  ch  tài chínhư ộ ể ế
d. Dài h n, ng n h nạ ắ ạ

19.Ch c năng nào sau đây là ch c năng kinh t , sinh ra l i nhu n trong h  th ng tàiứ ứ ế ợ ậ ệ ố  
chính?

a. Cung c p h  th ng tr  ti n và thanh toán b ng ti n m t cho các nhà đ u tấ ệ ố ả ề ằ ề ặ ầ ư
b. Cung c p cho th  trấ ị ư ng th c t  kinh doanh và tài s n h u hìnhờ ự ế ả ữ
c. Cung c p phấ ương ti n qu n lý r i roệ ả ủ
d. Cung c p cho lấ ưu lư ng ti t ki m v n đ u tợ ế ệ ố ầ ư th cự

20. T  l  nh  nh t có th  ch p nh n đỷ ệ ỏ ấ ể ấ ậ ư c c a vòng quay v n đ u tợ ủ ố ầ ư h p tác đợ ư cợ  
xác đ nh b ng:ị ằ

a. Nh ng nhà đ u t  trong th  tr ng tài chínhữ ầ ư ị ườ
b. Thông tin t  nh ng báo cáo k  toánừ ữ ế
c. Qu n lý tài chínhả
d. Nh ng qu n lý c p cao trong công tyữ ả ấ

21.Đây là m t d ch v  cung c p cho nh ng t p đoàn b ng th  tr ng và th  ch  tàiộ ị ụ ấ ữ ậ ằ ị ườ ể ế  
chính

a. Giá tr  c a công tyị ủ
b. Nh ng h p đ ng qu n lý r i roữ ợ ồ ả ủ
c. Tài chính

22.Trong khi nh ng t p đoàn ho c công ty liên doanh cung c p cho các c  đông l iữ ậ ặ ấ ổ ợ  
nhu n tậ ừ_____________ thì nh ng th  tr ng t  b n cung c p l i nhu n cho cữ ị ườ ư ả ấ ợ ậ ổ 
đông từ______________  .

a. Tích lũy t  b n, c  t cư ả ổ ứ
b. S  đánh giá, tích lũy t  b nự ư ả
c. C  t c, tích lũy t  b nổ ứ ư ả
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23.Ch  c a nh ng ngu n ngân qũy chung s  h u ủ ủ ữ ồ ở ữ _____ và đ c g i là ượ ọ ________ .

a. Ti n g i, ng i g i ti nề ử ườ ử ề
b. Trái khoán, ng i gi  trái khoánườ ữ
c. C  phi u, c  đôngổ ế ổ
d. IOU c a ngu n ngân qu  chung, ch  nủ ồ ỹ ủ ợ

24.Ch ng khoán l n đ u tiên đ c bán ra trong th  tr ng ứ ầ ầ ượ ị ườ _______ ,  vi c  mua  bánệ  
ch ng khoán này ti p theo s  bán trong th  tr ng ứ ế ẽ ị ườ ___________.

a. Ti n t , t  b nề ệ ư ả
b. T  b n, ti n tư ả ề ệ
c. Ngân hàng, th  c pứ ấ
d. S  c p, th  c pơ ấ ứ ấ

25.C  ph n th ng c a m t t p đoàn hay m t liên doanh có th  đ c li t kê trên thổ ầ ườ ủ ộ ậ ộ ể ượ ệ ị 
tr ng ch ng khoán ho c đ  trao đ i:ườ ứ ặ ể ổ

a. Ngoài s  giao d ch ch ng khoánở ị ứ
b. B i nh ng nhà môi gi i có n m gi  phi u ki m kê nh ng c  ph n mà h  muaở ữ ớ ắ ữ ế ể ữ ổ ầ ọ  

ho c bánặ
c. Gi a nh ng giám đ c c a t p đoàn ho c liên doanhữ ữ ố ủ ậ ặ
d. Trên th  tr ng ch ng khoán New Yorkị ườ ứ

26.T  này đ c bi t đ n nh  là m t th  tr ng tài chínhừ ượ ế ế ư ộ ị ườ

a. Th  tr ng trao đ i ngo i tị ườ ổ ạ ệ
b. Th  tr ng ti n tị ườ ề ệ
c. Th  tr ng thu nh p c  đ nhị ườ ậ ố ị

27.Th  tr ng tài chính đ nh giá s  bi u di n c a các t p đoàn th ng m i m t cáchị ườ ị ự ể ễ ủ ậ ươ ạ ộ  
công khai:

a. Th ng xuyênườ
b. Hàng quý khi các báo cáo tài chính đ c đ a ra c a SEC ( y ban trao đ iượ ư ủ Ủ ổ  

ch ng khoán = Securities and Exchange Commission)ứ
c. Hàng năm khi các báo cáo th ng niên đ c phát raườ ượ
d. Khi có yêu c u c a các qu n lý c a t p đoàn ho c liên doanhầ ủ ả ủ ậ ặ

28.Khi m t thông tin m i có giá tr , th  tr ng tài chính s :ộ ớ ị ị ườ ẽ
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a. S  ph n ng ngay l p t c thông tin m i này theo giá c a nh ng ch ng khoánẽ ả ứ ậ ứ ớ ủ ữ ứ  
đ c giao d chượ ị

b. Công khai thông tin m i nàyớ
c. Cung c p thông tin m i này cho nh ng ph ng ti n trung gian tài chínhấ ớ ữ ươ ệ
d. Quy t đ nh nói nh  th  nào v i công chúng m t cách t t nh tế ị ư ế ớ ộ ố ấ

29.Khi m t c  đông A bán c  phi u c a hãng Ford cho c  đông B  th  tr ng thộ ổ ổ ế ủ ổ ở ị ườ ứ 
c p nh  th  tr ng ch ng khoán New York ch ng h n, thì hãng Ford s  nh nấ ư ị ườ ứ ẳ ạ ẽ ậ  
đ c bao nhiêu ti n?ượ ề

a. Ford s  nh n đ c h u h t s  ti n đó ngo i tr  ti n hoa h ngẽ ậ ượ ầ ế ố ề ạ ừ ề ồ
b. Ford s  không nh n đ c gìẽ ậ ượ
c. Ford s  ch  nh n đ c ti n hoa h ng c a vi c bán c  phi uẽ ỉ ậ ượ ề ồ ủ ệ ổ ế
d. Ford s  nh n đ c ph n phân chia s  ti n trên m i c  phi u tham gia giaoẽ ậ ượ ầ ố ề ỗ ổ ế  

d ch trên th  tr ngị ị ườ

30.D ch v  quan tr ng nh t đ c cung c p b i kho n qu  chung cho nh ng nhà đ uị ụ ọ ấ ượ ấ ở ả ỹ ữ ầ  
t  ngu n qu  chung là:ư ồ ỹ

a. C  h i đ  mua ch ng khoán liên k t v i m t giá hơ ộ ể ứ ế ớ ộ ạ
b. Chi phí cao và giá mua bán s  tăng theo t  l  quay vòng c a nh ng nhà đ u tẽ ỷ ệ ủ ữ ầ ư
c. Đa d ng hóaạ

31.N u ngu n thu nh p t nh (net income) đ c xác đ nh thì thì s  ti n l u chuy nế ồ ậ ị ượ ị ố ề ư ể  
trên m i ho t đ ng cũng xác đ nh vào th i kỳ đóỗ ạ ộ ị ờ

a. Đúng
b. Sai

32.Vi c tăng nhanh nh ng tài kho n cân đ i thu s  h  tr  cho vi c tăng nhanh s  l uệ ữ ả ố ẽ ỗ ợ ệ ự ư  
chuy n ti n tể ề ệ

a. Đúng
b. Sai

33.B n cân đ i tài chính (The balance sheet) theo truy n th ng s  l u gi  s  l ngả ố ề ố ẽ ư ữ ố ượ  
gi i h n nh ng giá tr  th  tr ng.ớ ạ ữ ị ị ườ

a. Đúng
b. Sai
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34.Nhìn chung, đi u gì s  thay đ i khi b n đ c t  trên bên trái qua c a b n cân đ i tàiề ẽ ổ ạ ọ ừ ủ ả ố  
chính (The balance sheet)?

a. Nh ng tài s n có b  s t giá nhi u h nữ ả ị ụ ề ơ
b. Nh ng tài s n có tăng v  giá trữ ả ề ị
c. Nh ng tài s n có tăng nhanh theo kỳ h nữ ả ạ

35.Kho n m c nào d i đây không nên kèm theo khi li t kê nh ng tài s n hi n hành?ả ụ ướ ệ ữ ả ệ

a. Ch ng khoán có th  bán đ cứ ể ượ
b. Tài kho n có th  tr  đ cả ể ả ượ
c. Tài kh an có th  nh n đ cỏ ể ậ ượ
d. Phi u ki m kêế ể

36.N u trong b n cân đ i tài chính (The balance sheet) c a m t công ty ch  ra r ng tàiế ả ố ủ ộ ỉ ằ  
s n có t ng c ng v t quá nh ng kho n n  ng n h n thêm vào v n c  đông, côngả ổ ộ ượ ữ ả ợ ắ ạ ố ổ  
ty đó s  b :ẽ ị

a. L i nhu n không gi  l iợ ậ ữ ạ
b. N  dài h nợ ạ
c. Không th  liên t c gi m giá đ c n aể ụ ả ượ ữ

37.Theo GAAP (Nguyên t c k  toán đ c th a nh n chung – Generally Acceptedắ ế ượ ừ ậ  
Accounting Princible) thì tài s n có và tài s n n  đ c l u gi  đi n hình trên b ngả ả ợ ượ ư ữ ể ả  
t ng k t tài s n (B n cân đ i tài chính) :ổ ế ả ả ố ở

a. Giá tr  l ch sị ị ử
b. Giá tr  th  tr ngị ị ườ
c. Giá tr  thu h iị ồ

38.Đi u nào d i đây đúng cho tài s n có s t giá toàn b ?ề ướ ả ụ ộ

a. Giá tr  th  tr ng b ng khôngị ị ườ ằ
b. Giá tr  th  tr ng l n h n giá tr  k  toán trên s  sáchị ị ườ ớ ơ ị ế ổ
c. Giá tr  k  toán l n h n giá tr  th  tr ngị ế ớ ơ ị ị ườ

39. B n cân đ i tài chính c a t p đoàn ABC ch  ra r ng kho n n  dài h n c a h  lênả ố ủ ậ ỉ ằ ả ợ ạ ủ ọ  
t i 10 tri u đô la. Kho n n  này đớ ệ ả ợ ư c đợ ưa ra b ng 10% lãi su t  và t i th  trằ ấ ạ ị ư ngờ  
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hi n t i thì t  l  s  là 7% lãi su t. D a trên nh ng thông tin này thì giá tr  thệ ạ ỉ ệ ẽ ấ ự ữ ị ị 
trư ng đ i v i kho n n  này s  là:ờ ố ớ ả ợ ẽ

a. Ít hơn 20 tri u đô laệ
b. L n h n 20 tri u đô laớ ơ ệ
c. B ng 20 tri u đô laằ ệ
d. Không bi t đ c n u không bi t chính xác kho n n  là bao nhiêuế ượ ế ế ả ợ

40. Đi u nào dề ư i đây s  đúng hớ ẽ n nơ u giá tr  th  trế ị ị ư ng c a v n c  ph n nh  hờ ủ ố ổ ầ ỏ nơ  
giá tr  s  sách c a nó?ị ổ ủ

a. Các nhà đ u t  đoán tr c đ c kh  năng ti n lãi s  th pầ ư ướ ượ ả ề ẽ ấ
b. Tài s n s t giá toàn bả ụ ộ
c. Công ty b  phá s nị ả

41.Tính toán EBIT (Thu nh p tr c thu  và lãi) trong m t công ty v i t ng thu nh pậ ướ ế ộ ớ ổ ậ  
là 4 tri u USD, trong đó 3,5 tri u là t  giá bán hàng, 500 ngàn là t  chi phí gi mệ ệ ừ ừ ả  
giá, và 120 ngàn là chi phí ti n lãi.ề

a. 500,000 USD
b. 380,000 USD
c. 0 USD
d. (120,000 USD)

42.Vi c  thu  th p  nh ng kho n thu  nh p và  chi  phí  có  liên  quan t n  đ ng trongệ ậ ữ ả ậ ồ ọ  
kho ng th i gian gi ng nhau, mà không chú ý t i vi c chúng đ c thu th p và chiả ờ ố ớ ệ ượ ậ  
ra khi nào là:

a. K  toán căn b n ti n m tế ả ề ặ
b. K  toán giá tr  th  tr ngế ị ị ườ
c. K  toán giá tr  trên sách vế ị ở

43.Phát bi u nào d i đây s  thích h p h n n u ti n m t và ch ng khoán có th  tiêuể ướ ẽ ợ ơ ế ề ặ ứ ể  
th  đ c tăng nhanh lên 5000 USD trong su t th i kỳ mà  đó ti n m t đ c cungụ ượ ố ờ ở ề ặ ượ  
c p b i nh ng ho t đ ng tăng lên thêm 1000 USD và ti n m t đ c các nhà đ uấ ở ữ ạ ộ ề ặ ượ ầ  
t  s  d ng gi m xu ng 500 USD?ư ử ụ ả ố

a. Ti n m t cung c p t  các ngu n huy đ ng v n gi m 3500 USDề ặ ấ ừ ồ ộ ố ả
b. Ti n m t s  d ng t  ngu n v n huy đ ng gi m 1000 USDề ặ ử ụ ừ ồ ố ộ ả
c. Nh ng kho n n  dài h n gi m b ng cách h n ch  b t các kho n n  ng n h nữ ả ợ ạ ả ằ ạ ế ớ ả ợ ắ ạ
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44. Đi u gì s  x y ra khi di chuy n t  thu nh p t nh sang l u chuy n ti n m t tề ẽ ả ể ừ ậ ị ư ể ề ặ ừ 
nh ng ho t đ ng kinh doanh nhữ ạ ộ  lư à k t qu  c a vi c tăng nhanh nh ng cân đ iế ả ủ ệ ữ ố  
trong ki m kê?ể

a. L u ư chuy n ti n m t tăngể ề ặ
b. L u chuy n ti n m t gi mư ể ề ặ ả
c. L u chuy n ti n m t không thay đ iư ể ề ặ ổ

45. Trong s  nh ng lãnh v c dố ữ ự ư i đây, lãnh v c nào c a  l u chuy n ti n t  b  nhớ ự ủ ư ể ề ệ ị ả  
hư ng b i vi c ph i tr  các chi phí ti n lãi?ở ở ệ ả ả ề

a. L u chuy n ti n t  t  nh ng ho t đ ng kinh doanhư ể ề ệ ừ ữ ạ ộ
b. L u chuy n ti n t  t  nh ng chi phí bên ngoài, phi ti n m tư ể ề ệ ừ ữ ề ặ
c. L u chuy n ti n t  t  nh ng nhà đ u tư ể ề ệ ừ ữ ầ ư

46. Càng thư ng xuyên tính theo ki u nh i c  v n l n l i  (tính lãi kép) thì giá trờ ể ồ ả ố ẫ ờ ị 
t ng lai cươ àng cao h n ơ còn nh ng th  khác s  b ng nhauữ ứ ẽ ằ

a. Đúng
b. Sai

47. V i m t s  lớ ộ ố ư ng cho s n, t  l  chi t kh u càng th p thì giá tr  hi n t i càng nh .ợ ẵ ỷ ệ ế ấ ấ ị ệ ạ ỏ

a. Đúng
b. Sai

48.Thay đ i ti n tr  góp hàng năm nh  vào vi c gi m giá tr  hi n t iổ ề ả ờ ệ ả ị ệ ạ

a. Đúng
b. Sai

49. B n s  tích lũy đạ ẽ ư c bao nhiêu cho m t tài kho n v i s  v n ban đ u là 100 USDợ ộ ả ớ ố ố ầ  
v i lãi su t hàng quý là 10% lãi kép trong 3 năm?ớ ấ

a. 107.69 USD
b. 133.10 USD
c. 134.49 USD
d. 313.84 USD
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50. B n s  tích lũy đạ ẽ ư c bao nhiêu ti n lợ ề ng h u nươ ư u b n ti t ki m hàng năm làế ạ ế ệ  
2,000 USD, b t đ u sau 1 năm tính t  ngày hôm nay, và tài kho n này sinh ra 9%ắ ầ ừ ả  
lãi kép hàng năm trong vòng 40 năm?

a. 87,200.00 USD
b. 675,761.86 USD
c. 736,583.73 USD

51.Đi u ki n nào d i đây s  là giá tr  có kỳ h n tính v i l i nhu n đ n v t quá giáề ệ ướ ẽ ị ạ ớ ợ ậ ơ ượ  
tr  có kỳ h n tính v i l i nhu n kép  cùng m t t  l ?ị ạ ớ ợ ậ ở ộ ỷ ệ

a. T  l  l i nhu n r t caoỷ ệ ợ ậ ấ
b. Th i gian đ u t  dàiờ ầ ư
c. Tính lãi kép hàng năm
d. Đi u này s  không th  có đề ẽ ể ư c v i t  l  l i nhu n tích c cợ ớ ỷ ệ ợ ậ ự

52.B n s  ki m đ c bao nhiêu ti n vào năm th  ba v i kho n ti t ki m 1000 USDạ ẽ ế ượ ề ứ ớ ả ế ệ  
và v i m c lãi su t kép hàng năm là 7%?ớ ứ ấ

a. 70.00 USD
b. 80.14 USD
c. 105.62 USD
d. 140.00 USD

53.B n ph i ch  bao lâu (cho t i năm g n nh t) cho m t kho n đ u t  ban đ u làạ ả ờ ớ ầ ấ ộ ả ầ ư ầ  
1000 USD đ  tăng g p 3 l n giá tr  c a nó n u kho n đ u t  này sinh lãi kép làể ấ ầ ị ủ ế ả ầ ư  
8% m t năm?ộ

a. 9
b. 14
c. 22

54.M t tài kho n th  tín d ng thay đ i m c lãi theo t  l   là 1,25% hàng tháng s  t oộ ả ẻ ụ ổ ứ ỷ ệ ẽ ạ  
ra t  l  lãi kép hàng năm là ỷ ệ _____ và m t APR (T  l  ph n trăm hàng năm –ộ ỷ ệ ầ  
Annual Percentage Rate) là ______.

a. 16.08%; 15.00%
b. 14.55%; 16.08%
c. 12.68%; 15.00%
d. 15.00%; 14.55%
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55.APR (T  l  ph n trăm hàng năm – Annual Percentage Rate) trên m t kho n n  v iỷ ệ ầ ộ ả ợ ớ  
s  thay đ i m c lãi theo t  l   là 1.4% hàng tháng là bao nhiêu ph n trăm?ự ổ ứ ỷ ệ ầ

a. 10.20%
b. 14.00%
c. 16.80%
d. 18.16%

56. N u t  l  l i nhu n hi u qu  hàng năm là 16.08% trên kho n n  đế ỷ ệ ợ ậ ệ ả ả ợ ư c chi trợ ả 
hàng quý, thì t  l  ph n trăm hàng năm s  là:ỷ ệ ầ ẽ

a. 4.02%
b. 10.02%
c. 14.50%

57. N u b n cho m t ngế ạ ộ ư i mờ ư n s  ti n ban đ u là 1000 USD và ngợ ố ề ầ ư i y h a sờ ấ ứ ẽ 
tr  b n 1900 USD sau 9 năm tính t  bây gi  thì m c lãi hi u qu  hàng năm màả ạ ừ ờ ứ ệ ả  
b n nh n đ c s  là:ạ ậ ượ ẽ

a. 5.26%
b. 7.39%
c. 9.00%
d. 10.00%

58.Giá tr  hi n t i ngu n ngân qu  tín thác c a b n s  là bao nhiêu n u b n đ c trị ệ ạ ồ ỹ ủ ạ ẽ ế ạ ượ ả 
50,000 USD trong ngày sinh nh t l n th  30 c a b n (7 năm tính t  hôm nay) vàậ ầ ứ ủ ạ ừ  
t o ra 10% lãi su t kép hàng năm?ạ ấ

a. 25,000.00 USD
b. 25,657.91 USD
c. 28,223.70 USD

59. Giá tr  hi n t i c a chu i chi tr  dị ệ ạ ủ ỗ ả ư i đây là bao nhiêu bi t r ng chi t kh u 8 %ớ ế ằ ế ấ  
hàng năm, 1,000 USD vào cu i năm th  nh t, 2,000 USD vào cu i năm th  2 vàố ứ ấ ố ứ  
3,000 USD vào cu i năm th  ba?ố ứ

a. 5,022.11 USD
b. 5,144.03 USD
c. 5,423.87 USD

60.Giá tr  hi n t i vĩnh c u có th  đ c xác đ nh b ng cách?ị ệ ạ ử ể ượ ị ằ
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a. Chia t  l  l i nhu n b ng s  ti n trỷ ệ ợ ậ ằ ố ề ả
b. Đa d ng cách chi tr  b ng nh ng s  l ng ti n trạ ả ằ ữ ố ượ ề ả
c. Chia s  ti n tr  b ng t  l  l i nhu nố ề ả ằ ỷ ệ ợ ậ

61.Giá trái phi u dài h n d  b  nh h ng thay đ i t  l  lãi su t h n giá trái phi uế ạ ễ ị ả ưở ổ ỷ ệ ấ ơ ế  
ng n h n.ắ ạ

a. Đúng
b. Sai

62.Giá b  th u c a trái phi u kho b c s  th p h n giá đ a raỏ ầ ủ ế ạ ẽ ấ ơ ư

a. Đúng
b. Sai

63.Đi u nào sau đâu đ i di n cho m i quan h  đúng? Khi t  l  lãi (coupon) c a tráiề ạ ệ ố ệ ỷ ệ ủ  
phi u tăng thì ế __________c a trái phi u đó sủ ế ẽ____________.

a. Giá tr  m nh giá; tăngị ệ
b. Giá hi n hành; gi mệ ả
c. Chi tr  l i nhu n; tăngả ợ ậ
d. Kỳ h n thanh toán; đ c kéo dài thêmạ ượ

64.Đi u gì s  x y ra khi l u chuy n ti n t  mong đ i c a m t trái phi u b  chi tề ẽ ả ư ể ề ệ ợ ủ ộ ế ị ế  
kh u v i m t t  l  th p h n t  l  lãi c a trái phi u đó?ấ ớ ộ ỷ ệ ấ ơ ỷ ệ ủ ế

a. Giá c a trái phi u s  tăngủ ế ẽ
b. T  l  lãi (coupon) c a trái phi u đó s  tăngỷ ệ ủ ế ẽ
c. Giá tr  ghi trên trái phi u s  gi mị ế ẽ ả
d. S  ti n lãi (coupon) ph i tr  s  đ c đi u ch nh t i m t t  l  chi t kh u m iố ề ả ả ẽ ượ ề ỉ ớ ộ ỷ ệ ế ấ ớ

65.Khi m t nhà đ u t  mua m t trái phi u t  kho b c M  v i giá tr  ghi trên đó làộ ầ ư ộ ế ừ ạ ỹ ớ ị  
1,000 USD mà đ c trích ra 97.16, nhà đ u t  đó:ượ ầ ư

a. S  nh n đ c 97.5% lãi phi u chi tr  t  liên bangẽ ậ ượ ế ả ừ
b. Nh n đ c 975 USD trên kỳ h n thanh toán c a trái phi u đóậ ượ ạ ủ ế
c. Tr  97.5% giá tr  m nh giá c a trái phi u đóả ị ệ ủ ế
d. Tr  1,025 USD cho trái phi u đóả ế
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66.B n s  ph i tr  bao nhiêu cho m t trái phi u 1,000 USD v i 10% lãi phi u, chi trạ ẽ ả ả ộ ế ớ ế ả 
hàng năm và kỳ h n thanh toán là 5 năm v i m c lãi su t là 12%?ạ ớ ứ ấ

a. 927.90 USD
b. 981.40 USD
c. 1,000.00 USD
d. 1,075.82 USD

67.L i nhu n hi n t i c a m t trái phi u có th  đ c tính b ng:ợ ậ ệ ạ ủ ộ ế ể ượ ằ

a. Cách tăng giá theo t  l  lãi phi uỷ ệ ế
b. Chia giá b ng vi c chi tr  ti n lãi phi u hàng nămằ ệ ả ề ế
c. Chia giá b ng giá tr  s  ti n ghi trên phi uằ ị ố ề ế

68.Thu t ng  ch  t  l  chi t kh u làm giá tr  hi n t i c a vi c chi tr  trái phi u b ngậ ữ ỉ ỷ ệ ế ấ ị ệ ạ ủ ệ ả ế ằ  
v i giá c a nó:ớ ủ

a. T  l  quay vòngỷ ệ
b. L i nhu n t i kỳ h n thanh toánợ ậ ớ ạ
c. L i nhu n hi n t iợ ậ ệ ạ
d. T  l  couponỷ ệ

69.Phi u thanh toán lãi đ nh kỳ cho m t trái phi u có giá tr  1.053.46 $ v i sinh l i 6%ế ị ộ ế ị ớ ợ  
trong kỳ h n 3 năm là bao nhiêu?ạ

a. 6%
b. 8%
c. 10%
d. 11%

70.Nh ng y u t  nào sau đây s  thay đ i khi lãi su t thay đ i?ữ ế ố ẽ ổ ấ ổ

a. L i ích dòng l u kim có đ c t  m t trái phi u.ợ ư ượ ừ ộ ế
b. Giá tr  hi n có c a m t trái phi u thanh toán (a bond’s payment?)ị ệ ủ ộ ế
c. Phi u thanh toán c a m t trái phi u.ế ủ ộ ế
d. Kỳ h n thanh toán c a m t trái phi u.ạ ủ ộ ế

71.T  su t l i nhu n c a m t nhà đ u t  là bao nhiêu n u ng i đó  tr  1.054,47$ỷ ấ ợ ậ ủ ộ ầ ư ế ườ ả  
mua m t trái phi u 3 năm v i m t phi u thanh toán lãi đ nh kỳ 7% , sau đó bán l iộ ế ớ ộ ế ị ạ  
vào năm sau v i giá 1.037.19$ ?ớ

a. 5,00%
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b. 5,33%
c. 6,46%
d. 7,00%

72.L i nhu n phát sinh khi mua bán các trái phi u c a ng i buôn bán trái phi u raợ ậ ế ủ ườ ế  
sao?

a. B ng vi c duy trì m c giá công b  th p h n giá yêu c u.ằ ệ ứ ố ấ ơ ầ
b. B ng vi c duy trì m c giá công b  cao h n giá yêu c u.ằ ệ ứ ố ơ ầ
c. Gi  l i ữ ạ
d. B ng t  su t thanh toán kỳ k  ti p c a trái phi u.ằ ỷ ấ ế ế ủ ế

73.Đ ng cong lãi su t ch ng khoán mô t  m i quan h  hi n hành gi a:ườ ấ ứ ả ố ệ ệ ữ

a. Lãi su t ch ng khoán trái phi u và r i ro m c đ nh.ấ ứ ế ủ ặ ị
b. Kỳ h n thanh toán trái phi u và x p lo i trái phi u (bond ratings ?)ạ ế ế ạ ế
c. Lãi su t ch ng khoán trái phi u và kỳ h n thanh toán.ấ ứ ế ạ
d. Lãi su t ch ng khoán tri n v ng (promised yields) và phí b o hi m m c đ nh.ấ ứ ể ọ ả ể ặ ị

74.Nh ng trái phi u nào d i đây có bi u hi n gi ng nh  m t c p đ  r i ro cao vữ ế ướ ể ệ ố ư ộ ấ ộ ủ ề 
lãi su t ?ấ

a. M t trái phi u tr  tr c v i kỳ h n thanh toán là 5 năm.ộ ế ả ướ ớ ạ
b. M t trái phi u tr  tr c v i kỳ h n thanh toán là 20 năm ộ ế ả ướ ớ ạ
c. (câu C không có )
d. M t trái phi u v i kỳ h n thanh toán là 30 năm.ộ ế ớ ạ

75.Lãi su t kỳ h n thanh toán c a m t trái phi u là bao nhiêu n u bi t lãi su t chi trấ ạ ủ ộ ế ế ế ấ ả 
n a năm c a nó là 8%,giá hi n hành là 960$ và kỳ h n thanh toán là 3 năm?ử ủ ệ ạ

a. 4,78%
b. 5,48%
c. 9,57%
d. 12,17%

76.Mô hình chi t kh u lãi c  ph n không thu hút các nhà đ u t  có u đãi v  l iế ấ ổ ầ ầ ư ư ề ợ  
nhu n v nậ ố

a. Đúng.
b. Sai.
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77.Giá tr  c  ph n thì luôn gia tăng b t k  lúc nào ti n lãi đ c tái đ u t  vào côngị ổ ầ ấ ể ề ượ ầ ư  
ty?

a. Đúng.
b. Sai.

78.Cái nào sau đây là đ c đi m c a th  tr ng th  c p cho c  phi u th ng?ặ ể ủ ị ườ ứ ấ ổ ế ườ

a. Ch  có các c  ph n mang giá tr  th p đ c giao d ch trong nh ng th  tr ngỉ ổ ầ ị ấ ượ ị ữ ị ườ  
này.

b. Ch  các c  ph n có m c r i ro cao m i đ c giao d ch trong nh ng th  tr ngỉ ổ ầ ứ ủ ớ ượ ị ữ ị ườ  
này.

c. Th  tr ng th  c p là n i các công ty vay m n ti n.ị ườ ứ ấ ơ ượ ề
d. Th  tr ng th  c p không cung c p ti n b c cho các công ty có c  ph n đ cị ườ ứ ấ ấ ề ạ ổ ầ ượ  

mua bán trao đ i.ổ

79.Lãi su t ch ng khoán c  ph n đ c báo cáo trong t p chí tài chính là bao nhiêuấ ứ ổ ầ ượ ạ  
n u ph i tr  1/4 $ c  t c và giá c  ph n hi65n hành là 40$?ế ả ả ổ ứ ổ ầ

a. 2,5%
b. 4%
c. 10%
d. 15%

80.N u t  s  P/E c a m t c  ph n là 13.5$ t i th i đi m ti n lãi là 3 $/ năm thì giáế ỉ ố ủ ộ ổ ầ ạ ờ ể ề  
hi n hành c a c  ph n là bao nhiêu?ệ ủ ổ ầ

a. 4.50 $
b. 18.00$
c. 22.22$
d. 40.50$

81.Giá tr  c  ph n c a v n c  đông m t công ty đ c xác đ nh b ng:ị ổ ầ ủ ố ổ ộ ượ ị ằ

a. Tăng giá c  ph n b ng vi c l u hành các c  ph n.ổ ầ ằ ệ ư ổ ầ
b. Tăng giá c  ph n t i th i đi m c p phát b ng vi c l u hành các c  ph n.ổ ầ ạ ờ ể ấ ằ ệ ư ổ ầ
c. S  khác nhau gi a giá tr  k  toán c a tài s n c  đ nh và các kho n ph i tr .ự ữ ị ế ủ ả ố ị ả ả ả
d. S  khác nhau gi a giá th  tr ng c a tài s n c  đ nh và các kho n ph i tr .ự ữ ị ườ ủ ả ố ị ả ả ả
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82.Giá hi n hành c a m t c  phi u là bao nhiêu đ i v i m t công ty có 5 tri u dollarệ ủ ộ ổ ế ố ớ ộ ệ  
trong b ng cân đ i k  toán và đang phát hành 500.000 c  phi u và t  s  giá so v iả ố ế ổ ế ỉ ố ớ  
giá tr  k  toán là 4?ị ế

a. 2,5$
b. 10$
c. 20$
d. 40$

83.Giá tr  thanh lý c a m t công ty có ý nghĩa là:ị ủ ộ

a. C n thi t đ  mua l i t t c  các c  ph n thông th ng.ầ ế ể ạ ấ ả ổ ầ ườ
b. Thu đ c t  vi c bán t t c  tài s n c  đ nh và tr  các kh an n .ượ ừ ệ ấ ả ả ố ị ả ỏ ợ
c. Ng i mua tr  cho công ty b  phá s n.ườ ả ị ả
d. Cân b ng giá tr  k  toán c a tài s n th  ch p.ằ ị ề ủ ả ế ấ

84.M t c  phi u giá 5$ d c bán v i giá 80$ và l i nhu n là 14%.Các nhà đ u tộ ổ ế ượ ờ ợ ậ ầ ư 
ph i tr  m t năm là bao nhiêu?ả ả ộ

a. 82,2$ 
b. 86,2$
c. 87.2$
d. 91,2$

85.Đánh giá nào sau đây v  c  phi u hi n hành bán v i giá 50$ cho m i c  phi u cóề ổ ế ệ ớ ỗ ổ ế  
l i nhu n là 16% và 10% gia tăng giá tr  v n:ợ ậ ị ố

a. C  t c đ c mong đ i cao h n c  t c hi n th i.ổ ứ ượ ợ ơ ổ ứ ệ ờ
b. L i nhu n cao h n l i nhu n hi n th i.ợ ậ ơ ợ ậ ệ ờ
c. Chi tr  3$ cho nh ng c  t c hàng năm.ả ữ ổ ứ
d. Tr  8$ cho các c  t c hàng nămả ổ ứ

86.L i nhu n đ c tính toán cho m t c  ph n thông th ng thì bao g m:ợ ậ ượ ộ ổ ầ ườ ồ

a. Lãi su t ch ng khoán c  ph n.ấ ứ ổ ầ
b. Vi c nâng cao giá tr  v n.ệ ị ố
c. Lãi su t ch ng khoán c  ph n.ấ ứ ổ ầ
d. Tăng giá tr  v n tr  lãi su t ch ng khoán c  ph n.ị ố ừ ấ ứ ổ ầ

87.B n ph i tr  bao nhiêu cho m t c  phi u u đãi có t  su t b t bi n là 10%,t  su tạ ả ả ộ ổ ế ư ỉ ấ ấ ế ỉ ấ  
l i nhu n là 16% và đ c bán v i giá là 50$ m t năm?ợ ậ ươ ớ ộ

a. 42$
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b. 45$
c. 45,45$
d. 47$ 

88.M t c  ph n thông th ng có giá tr  h ng l i t c vĩnh vi n n u:ộ ổ ầ ườ ị ưở ợ ứ ễ ế

a. Lãi su t chi t kh u đ c tính toán còn l i không thay đ i.ấ ế ấ ượ ạ ổ
b. Các c  t c không đ c tính toán đ  gia tăng.ổ ứ ượ ể
c. T c đ  gia tăng các c  t c thay đ i.ố ộ ổ ứ ổ
d. Nhà đ u t  không có ý đ nh bán c  ph n.ầ ư ị ổ ầ

89.T  l  gia tăng c  t c không thay đ i đ c tính toán đ i v i m t c  ph n tr  giáỷ ệ ổ ứ ổ ượ ố ớ ộ ổ ầ ị  
32$ là bao nhiêu n u c  t c d  báo trong năm t i là 2$ và lãi su t chi t kh u làế ổ ứ ự ớ ấ ế ấ  
13%?

a. 5,00%
b. 6,25%
c. 6,75%
d. 15,38%

90.T  l  35% tr  l ng  m t công ty cho bi t :ỷ ệ ả ươ ở ộ ế

a. 35% c  t c đ c tái đ u t  đ  phát tri n.ổ ứ ượ ầ ư ể ể
b. 65% c  t c đ c tái đ u t  đ  phát tri n.ổ ứ ượ ầ ư ể ể
c. 65% ti n lãi đ  chi tr  nh  các c  t c.ề ể ả ư ổ ứ
d. 35% ti n lãi đ c chi tr  nh  các c  t c.ề ượ ả ư ổ ứ

91.Giá tr  hi n t i thu n (NPV) là giá tr  hi n có c a các dòng l u kim đ c tr  ra tị ệ ạ ầ ị ệ ủ ư ượ ừ ừ 
v n đ u t  ban đ u?ố ầ ư ầ

a. Đúng.
b. Sai.

92.Nh ng k  ho ch v i giá tr  hi n t i thu n (NPV- Net Present Value)  đi m th pữ ế ạ ớ ị ệ ạ ầ ở ể ấ  
nh t làm gi m sút tài s n c a các c  đông.ấ ả ả ủ ổ

a. Đúng.
b. Sai.

93.Phát bi u nào sau đây đúng đ i v i m t k  ho ch có NPV d ng?ể ố ớ ộ ế ạ ươ

a. Lãi su t sinh l i n i t i (IRR – Internal of Rate Return) v t quá chi phí v n.ấ ợ ộ ạ ượ ố
b. Ch p nh n k  ho ch…ấ ậ ế ạ
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c. Lãi su t chi t kh u v t quá chi phí v n.ấ ế ấ ượ ố
d. Ch  s  ti n lãi ngang b ng nhau.ỉ ố ề ằ

94.Giá tr  hi n t i thu n (NPV) c a m t d  án là bao nhiêu khi bi t đ c nó có tr  giáị ệ ạ ầ ủ ộ ự ế ượ ị  
100.000$ v i ti n lãi 45,000$ cho m i 3 năm và phí t n c  h i là 14%?ớ ề ỗ ổ ơ ộ

a. 3.397,57$
b. 4.473,44$
c. 16.100$
d. 35.000$

95.Nguyên t c quy t đ nh giá tr  hi n t i thu n (NPV) là:ắ ế ị ị ệ ạ ầ

a. Ch p nh n các d  án v i dòng ti n m t v t quá chi phí ban đ u.ấ ậ ự ớ ề ặ ượ ầ
b. Lo i b  các d  án v i t  su t l i nhu n v t quá chi phí c  h i.ạ ỏ ự ớ ỷ ấ ợ ậ ượ ơ ộ
c. Th a nh n các d  án có th c giá tr  hi n t i thu n d ng (positive NPV).ừ ậ ự ự ị ệ ạ ầ ươ
d. Bác b  nh ng d  án kéo dài h n 10 năm.ỏ ữ ự ơ

96.Nh ng thay đ i nào sau đây s  gia tăng giá tr  hi n t i thu n (NPV) c a m t dữ ổ ẽ ị ệ ạ ầ ủ ộ ự 
án?

a. M t s  gi m sút v  lãi su t chi t kh u.ộ ự ả ề ấ ế ấ
b. S  suy gi m quy mô c a nh ng dòng ti n m t.ự ả ủ ữ ề ặ
c. Gia tăng chi phí ban đ u c a d  án.ầ ủ ự
d. Gi m s  l ng các dòng ti n m t.ả ố ượ ề ặ

97.Ph i đ u t  l n nh t là bao nhiêu cho m t k  ho ch t i th i đi m th p nh t (atả ầ ư ớ ấ ộ ế ạ ạ ờ ể ấ ấ  
time zero) n u các dòng ti n c l ng là 40.000$ trong 3 năm và chi phí v n làế ề ướ ượ ố  
9%?

a. 101.251,79$
b. 109.200$
c. 117.871,97$
d. 130.800$

98.Lãi  su t  sinh  l i  n i  t i  (IRR) x p x  là  bao nhiêu cho m t  k  ho ch tr  giáấ ợ ộ ạ ấ ỉ ộ ế ạ ị  
100.000$ và cung c p l ng ti n m t 30.000$ cho 6 năm?ấ ượ ề ặ

a. 19,9%
b. 30%
c. 32,3%
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d. 80%

99.N u lãi su t sinh l i n i t i (IRR) cho m t d  án là 15%, v y giá tr  hi n t i thu nế ấ ợ ộ ạ ộ ự ậ ị ệ ạ ầ  
(NPV) s  là:ẽ

a. Lãi su t chi t kh u -10%ấ ế ấ
b. Lãi su t chi t kh u xác đ nh 20%ấ ế ấ ị
c. Lãi su t chi t kh u -20%ấ ế ấ
d. Lãi su t chi t kh u xác đ nh 15%ấ ế ấ ị

100. Gi  s  có k  ho ch s  d ng m t lãi su t sinh l i n i t i (IRR) d a trên phí t nả ử ế ạ ử ụ ộ ấ ợ ộ ạ ự ổ  
c  h i là 10%, CFơ ộ o ( Cash Flow – Tích lũy ?) = -6.000, CF1 = + 3.300 và CF2 = 3.300 
thì:

a. Ch p nh n đ c vì IRR v t quá phí t n c  h i.ấ ậ ượ ượ ổ ơ ộ
b. Lo i b  vì phí t n c  h i v t quá IRR.ạ ỏ ổ ơ ộ ượ
c. Ch p nh n,vì phí t n c  h i v t quá IRR.ấ ậ ổ ơ ộ ượ
d. Bác b  vì IRR v t quá phí t n c  h i.ỏ ượ ổ ơ ộ

101. Khi các nhà qu n lý không th  xác đ nh xem đ u t  bây gi  hay ch  sau này chiả ể ị ầ ư ờ ờ  
phí gi m r i m i đ u t  thì nguyên t c s  là:ả ồ ớ ầ ư ắ ẽ

a. Trì hoãn cho t i khi chi phí đ t t i m c th p nh t.ớ ạ ớ ứ ấ ấ
b. Đ u t  ngay đ  c c đ i hóa giá tr  hi n t i thu n (NPV).ầ ư ể ự ạ ị ệ ạ ầ
c. Ch  cho đ n khi chi phí c  h i đ t đ n m c th p nh t.ờ ế ơ ộ ạ ế ứ ấ ấ
d. Đ u t  ngay th i đi m có NPV cao nh t.ầ ư ờ ể ấ

102. N u m t d  án có giá tr  là 50.000$ và ch  s  l i nhu n là 0,4 thì:ế ộ ự ị ỉ ố ợ ậ

a. Dòng ti n m t c a nó là 70.000$ề ặ ủ
b. Giá tr  hi n t i c a dòng l u kim là 30.000$.ị ệ ạ ủ ư
c. Có lãi su t sinh l i n i t i (IRR) là 20%.ấ ợ ộ ạ
d. Có giá tr  hi n t i thu n (NPV) là 20.000$.ị ệ ạ ầ

103. Chu n m c đ u t  nào d i đây không xét đ n giá tr  th i gian c a ti n b c?ẩ ự ầ ư ướ ế ị ờ ủ ề ạ

a. T  su t l i nhu n s  sách.ỷ ấ ợ ậ ổ
b. Giá tr  hi n t i thu n NPV.ị ệ ạ ầ
c. Ch  s  l i nhu n.ỉ ố ợ ậ
d. Lãi su t hoàn v n n i t i IRR cho các k  ho ch vay m n.ấ ố ộ ạ ế ạ ượ

104. N u hai d  án có giá tr  hi n t i thu n (NPV) d ng cùng x y ra thì:ế ự ị ệ ạ ầ ươ ả
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a. Chúng cũng có lãi su t sinh l i n i t i (IRR) nh  nhau.ấ ợ ộ ạ ư
b. Có th i h n hoàn v n gi ng nhau.ờ ạ ố ố
c. Chúng là các d  án lo i tr  l n nhau.ự ạ ừ ẫ
d. Chúng s  cùng làm tăng giá tr  c a công ty.ẽ ị ủ

105. Các phân tích v  ngân sách v n t p trung vào l i nhu n ch  không ph i là cácề ố ậ ợ ậ ứ ả  
dòng l u kim.ư

a. Đúng.
b. Sai.

106. M t tài s n (theo Kinh t  h c vĩ mô – Macroeconomics – MARCS ?) có tu i thộ ả ế ọ ổ ọ 
là 5 năm s  b  kh u hao vào năm th  6?ẽ ị ấ ứ

a. Đúng.
b. Sai.

107. Các d  án đ c tính toán khi có giá tr  hi n t i thu n (NPV) âm thì ph i:ự ượ ị ệ ạ ầ ả

a. Kh u hao trên m t kho ng th i gian dài h n.ấ ộ ả ờ ơ
b. Ghi n  vào t ng chi phí.ợ ổ
c. Chi t kh u các lãi su t th p h n.ế ấ ấ ấ ơ
d. Lo i tr  hay bác b .ạ ừ ỏ

108. Giá tr  c a m t đ  án ngân sách v n đ c ki n ngh  tùy thu c vào:ị ủ ộ ề ố ượ ế ị ộ

a. T ng các dòng l u kim sinh ra.ổ ư
b. Incremantal cash flows produced ?
c. Vi c tính toán l i nhu n phát sinh.ệ ợ ậ
d. S  gia tăng t ng doanh thu.ự ổ

109. Gi  s  công ty c a b n có m t thi t b  không dùng đ n,bi t r ng nguyên giáả ử ủ ạ ộ ế ị ế ế ằ  
c a  nó là  75.000$,th  giá  (giá  tr  k  toán?)  là  20.000$ và giá  tr  hi n hành làủ ư ị ế ị ệ  
25.000$.B  qua thu  thì chi phí c  h i chính xác cho thi t b  đó trong ngân sáchỏ ế ơ ộ ế ị  
v n s  là bao nhiêu?ố ẽ

a. 75.000$
b. 25.000$
c. 20.000$
d. 5.000$

WWW.SINHVIENNGANHANG.COM- 20 



www.sinhviennganhang.com

110. N u m t k  ho ch có 15.000$ hàng t n kho,tăng n  ph i tr  là 10.000$,gi mế ộ ế ạ ồ ợ ả ả ả  
n  ph i thu 1000$.V y có nh h ng gì đ n v n l u đ ng c a k  ho ch ?ợ ả ậ ả ưở ế ố ư ộ ủ ế ạ

a. Gia tăng đ u t  là 4000$.ầ ư
b. Gia tăng đ u t  là 5000$.ầ ư
c. Gia tăng đ u t  6000$ầ ư
d. V n l u đ ng không nh h ng đ n k  ho ch.ố ư ộ ả ưở ế ế ạ

111. Ph ng pháp nào sau đây cung c p v c phân tích đánh giá k t qu  ngân sáchươ ấ ệ ế ả  
v n?ố

a. Gi m các dòng l u kim th t t  v i lãi su t th c t .ả ư ậ ế ớ ấ ự ế
b. Gi m các dòng l u kim th t t  v i lãi su t danh nghĩa.ả ư ậ ế ớ ấ
c. Gi m các dòng l u kim danh nghĩa v i lãi su t th c t .ả ư ớ ấ ự ế
d. T t c  các ph ng pháp trên đ u cung c p nh ng k t qu  nh  nhau.ấ ả ươ ề ấ ữ ế ả ư

112. B n d  đoán doanh thu hàng năm là 500.000$ trong 3 năm t i.N u d  đoán c aạ ự ớ ế ự ủ  
b n vào năm th  2 và năm th  3 b  l m phát mong đ i th ng niên là 5% thì t ngạ ứ ứ ị ạ ợ ườ ổ  
s  dollar sai l ch c a b n là bao nhiêu trong năm th  3?ố ệ ủ ạ ứ

a. 25.000$.
b. 50.000$.
c. 52.550$.
d. 76.250$

113. Trong tr ng h p nào thì kh u hao có nh h ng đ n các k  ho ch đ u t ?ườ ợ ấ ả ưở ế ế ạ ầ ư

a. Kh u hao làm gi m các dòng l u kim.ấ ả ư
b. Kh u hao làm gia tăng các dòng l u kim.ấ ư
c. Kh u hao làm gi m l i nhu n tr c thu .ấ ả ợ ậ ướ ế
d. Kh u hao làm gi m thu .ấ ả ế

114. Đ i v i m t công ty có l i nhu n ph i đóng thu  biên thu nh p (marginal taxố ớ ộ ợ ậ ả ế ậ  
bracket) là 35% và 100,000$ kh u hao th ng niên,v y lá ch n thu  kh u hao (theấ ườ ậ ắ ế ấ  
depreciation tax shield) s  là:ẽ

a. 10.500$
b. 30.000$
c. 35.000$
d. 65.000$
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115. L ng ti n m t c a m t công ty là bao nhiêu n u bi t r ng l i nhu n tr cượ ề ặ ủ ộ ế ế ằ ợ ậ ướ  
thu  là 500.000$,kh u hao tài s n 100.000$ và t  su t thu  biên là 35%?ế ấ ả ỉ ấ ế

a. 260.000$
b. 325.000$
c. 360.000$
d. 425.000$

116. H  th ng MACR (Modified Accelarated Cost Recovery ?) cho phép gia tăng:ệ ố

a. T ng kh u hao v t quá tu i th  tài s n.ổ ấ ượ ổ ọ ả
b. Kh u hao th ng niên trong các năm đ u.ấ ườ ầ
c. Kh u hao th c t  ch  không ph i kh u hao danh nghĩa.ấ ự ế ứ ả ấ
d. Trong nhi u năm  t ng c p đ  thu đ c.ề ở ừ ấ ộ ượ

117. Khi m t tài s n kh u hao đ c bán sau cùng thì giá bán là:ộ ả ấ ượ

a. Có th  b  đánh thu  hoàn toàn.ể ị ế
b. Không đóng thu .ế
c. Không đóng thu  ch  khi nào kh u hao gia tăng.ế ỉ ấ
d. Ph i đóng thu  n u giá bán cao h n giá tr  k  toán.ả ế ế ơ ị ế

118. Câu nào sau đây không đúng v i mô t  v  các dòng l u kim t  các ho t đ ngớ ả ề ư ừ ạ ộ  
tài chính?

a. (T ng thu nh p – Các chi phí)(1 – T  su t thu ) + (Kh u hao x T  su t thu ).ổ ậ ỉ ấ ế ấ ỉ ấ ế
b. (T ng thu nh p – Các chi phí –Các kho n thu  ph i tr ).ổ ậ ả ế ả ả
c. (L i nhu n ròng + Kh u hao).ợ ậ ấ
d. (T ng thu nh p – các phí t n ti n m t – Các kho n thu  ph i tr ).ổ ậ ổ ề ặ ả ế ả ả
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